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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI TH Y 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Vương. 

Cá    i thẩm nh n   n: Ông Bùi Văn Sơn và bà Phạm Hồng Thiêm 

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Diệu Thúy - Thư    TAND huyện Thái Th y. 

  i  i n  i n ki m s t nh n   n huyện Thái Th y th m gi  phiên t  : Ông 

Tô Tuấn Dũng - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, tại hội trường Ủy b n nhân dân xã Th y Sơn, 

huyện T1, tỉnh Thái Bình, xét xử sơ thẩm công khai, lưu động v  án hình sự th  

l  số 43/2020/TLST – HS ngày 27 tháng 5 năm 2020 theo quyết định đư  v  án 

r  xét xử số 43/2020/QĐXXST ngày 27 tháng 5 năm 2020 đối với các bị cáo:  

1. Họ tên: Nguyễn Văn Đ, (tên gọi  hác:  hông); Giới tính: N m; sinh ngày 

xxxx;  

Nơi cư trú: thôn Đ1, xã Đ2, huyện TH, tỉnh Thái Bình;  

Quốc tịch: Việt N m; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên Chú  Giáo. 

Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: L o động tự do. 

Con ông Nguyễn Văn T2 (đã chết) và bà Vũ Thị R, sinh năm 1970, trú tại thôn 

Đ1, xã Đ2, huyện TH, tỉnh Thái Bình; Vợ, con: Chư  có. 

Tiền án, tiền sự: Không  

Nhân thân: C n nhỏ được gi  đình nuôi ăn học đến lớp 9/12, s u đó ở nhà l o 

động tự do. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/3/2020 đến ngày 19/3/2020 bị tạm gi m. Hiện bị 

cáo đ ng bị tạm gi m tại Trại tạm gi m Công  n tỉnh Thái Bình. 

Bị cáo được dẫn giải có mặt.  

2. Họ tên: Lương Văn T, (tên gọi  hác:  hông); 

Giới tính: N m; sinh ngày xxxxxx;  

Nơi cư trú: thôn Đ1, xã Đ2, huyện TH, tỉnh Thái Bình.  

Quốc tịch: Việt N m; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: L o động tự do. 
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Con ông Lương Văn K, sinh năm 1959 và bà L  Thị Đ4, sinh năm 1960, đều trú 

tại thôn Đ1, xã Đ2, huyện TH, tỉnh Thái Bình; Vợ con: Chư  có. 

Tiền sự: 01 (Ngày 20/9/2016, bị T   án nhân dân huyện TH r  quyết định áp 

d ng biện pháp đư  vào cơ sở c i nghiện bắt buộc, thời hạn 18 tháng, đến ngày 

27/3/2018 chấp hành xong biện pháp c i nghiện).  

Tiền án: 01 (Năm 2018 phạm tội “Trộm cắp tài sản” bị T   án nhân dân huyện 

TH xử phạt 10 tháng tù theo Bản án số 12/2019/HSST ngày 27/3/2019, đến ngày 

01/10/2019 chấp hành xong hình phạt tù trở về đị  phương sinh sống, chư  được xó  

án tích). 

Nhân thân: Từ tháng 9/2009 đến ngày 15/01/2011 thực hiện nghĩ  v  quân sự, 

đóng quân tại tiểu đoàn 162, Trung đoàn 242, Quân  hu 3. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/3/2020 đến ngày 19/3/2020 bị tạm gi m. Hiện bị 

cáo đ ng bị tạm gi m tại Trại tạm gi m Công  n tỉnh Thái Bình. 

Bị cáo được dẫn giải có mặt.  

* Bị hại: 

Bà Đỗ Thị L, sinh năm 1959 

Trú tại: thôn D, xã T3, huyện T1, tỉnh Thái Bình. 

 * Người  ó quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lương Văn K, sinh năm 1959 

Bà L  Thị Đ4, sinh năm 1960 

Đều trú tại: Thôn Đ1, xã Đ2, huyện TH, tỉnh Thái Bình.  

* Người làm chứng:  

- Anh Đinh Văn H, sinh năm 1983 

- Anh Trịnh Ngọc K1, sinh năm 1993,  

Đều trú tại: Thôn G, xã T3, huyện T1, tỉnh Thái Bình. 

Tại phiên T   vắng mặt bà L, ông K, bà Đông,  nh H và  nh K1. 

NỘI DUNG V  ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên toà, nội dung v  án 

được tóm tắt như s u: 

Chiều ngày 15/3/2020, Lương Văn T điều  hiển xe mô tô nhãn hiệu W ve 

 nph  màu x nh, gắn biển  iểm soát 17F2-9468 chở Nguyễn Văn Đ đi từ huyện 

TH sang khu vực nhà máy nhiệt điện thuộc huyện T1 xem có tài sản gì sơ hở thì 

lấy nhưng h i người đi l ng v ng cũng  hông lấy được gì nên qu y về. Đến 

 hoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày  hi đi đường Quốc lộ 37B qu   hu công nghiệp 

Đồng Kiều thuộc thôn Thiên Kiều, xã T3, huyện T1 thì Đ nhìn thấy bên phải có 
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con đường bê tông, sâu bên trong  hoảng 200m có chiếc xe máy điện màu đỏ 

đen, nhãn hiệu HT-BIKE củ  bà Đỗ Thị L để ở bên đường  hông có người trông 

coi. Đ bảo T lấy trộm xe, T đồng   rồi điều  hiển xe mô tô đi đến cách xe máy 

điện  hoảng 10m thì dừng lại đứng qu n sát, h i người nhìn thấy bà L đ ng làm 

dưới ruộng lú  cách chỗ xe máy điện  hoảng 50m, lợi d ng lúc bà L  hông để  , 

Đ xuống xe đi bộ đến, thấy xe  hông  hó  cổ nhưng  hó  ổ điện nên Đ gạt chân 

chống xe máy điện rồi dong xe qu y lại chỗ T đứng s u đó ngồi lên xe máy điện 

để cho T điều  hiển xe môtô và dùng chân đẩy xe cho Đ. Đúng lúc này, bà L 

đ ng làm ruộng nhìn lên đường thấy có người lấy trộm xe máy điện củ  mình liền 

tri hô và chạy bộ đuổi theo. Khi lấy được xe thì Đ và T đi r  đường Quốc lộ 37B 

rẽ phải về hướng cầu Trà L , đi được  hoảng 100m thì phát hiện phí  s u có 

người tri hô và đuổi theo nên T  hông đẩy xe máy điện nữ  mà phóng xe môtô 

chạy thoát c n Đ vứt lại xe máy điện trên đường rồi chạy bộ ngược lại r  phí  

ngoài cánh đồng thì bị lực lượng Công  n xã T3 và quần chúng nhân dân đuổi 

theo bắt giữ vào hồi 15 giờ 45 phút cùng ngày, đến ngày 16/3/2020 T bị Cơ qu n 

Cảnh sát điều tr  Công  n huyện T1 bắt theo lệnh bắt  hẩn cấp. 

Kết luận định giá tài sản số 14/KL-ĐG ngày 18/3/2020 củ  Hội đồng định giá 

tài sản trong Tố t ng hình sự huyện T1,  ết luận: Chiếc xe máy điện màu đỏ đen, 

nhãn hiệu HT-BIKE có giá trị 6.150.000 đồng (Sáu triệu một trăm lăm mươi nghìn 

đồng) tại thời điểm bị xâm hại ngày 15/3/2020 

Quá trình điều tr  và tại phiên t  , các bị cáo Lương Văn T và Nguyễn Văn 

Đ  hông có    iến h y  hiếu nại về  ết luận định giá nêu trên và thừ  nhận T bộ 

hành vi củ  các bị cáo. 

Bản cáo trạng số 49/CT- VKSTT ngày 26 tháng 5 năm 2020 củ  Viện  iểm 

sát nhân dân huyện T1 truy tố các bị cáo Lương Văn T, Nguyễn Văn Đ về tội 

"Trộm cắp tài sản" theo  hoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên t  , Kiểm sát viên giữ nguyên qu n điểm như đã truy tố với các bị 

cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Tuyên bố các bị cáo Lương Văn T và Nguyễn Văn Đ phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”.  

Áp d ng  hoản 1 Điều 173; Điều 38; Điều 50, điểm h, s  hoản 1,  hoản 2 

Điều 51, điểm h  hoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với đối với bị cáo Lương 

Văn T xử phạt bị cáo T từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng tù.  

Áp d ng  hoản 1 Điều 173; Điều 38; Điều 50, điểm h, i, s  hoản 1 Điều 

51Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ, xử phạt bị cáo Đ từ 09 tháng 

đến 01 năm tù. 
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Không áp d ng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

Trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản,  hông yêu cầu gì thêm nên 

 hông đặt r  giải quyết. 

Về vật chứng: Áp d ng điểm    hoản 3 Điều 106 Bộ luật tố t ng Hình sự trả 

lại bị cáo Nguyễn Văn Đ 01 chiếc điện thoại di động. Đối với 1 chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu W ve  nph  màu x nh, gắn biển  iểm soát 17F2-9468, đăng    xe 

m ng tên Trần Văn Phôn. Quá trình điều tr  đã làm rõ chiếc xe đó là củ  ông 

Lương Văn K (bố bị cáo T), xe có số  hung LWGXCHL06X1101127, số máy 

VMVX1C-D015441 đều  hông bị tẩy xó , tuy nhiên  hông phù hợp với giấy tờ 

đăng    xe do đó Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n huyện T1 đã tách r   hỏi v  

án để xử l  s u nên  hông đặt r  giải quyết. 

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền  háng cáo theo quy 

định. 

Các bị cáo Lương Văn T và Nguyễn Văn Đ  hông có    iến gì về tội d nh, 

điều luật áp d ng, mức hình phạt, xử l  vật chứng và  hông tr nh luận. 

Các bị cáo nói lời s u cùng: Cả h i bị cáo đều nhận r  hành vi phạm tội củ  

bản thân là s i trái và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên  ơ sở n i  ung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu trong hồ sơ đã đượ  tranh 

tụng tại phiên tòa,   i đồng xét xử nhận định như sau :  

[1]. Về hành vi, quyết định tố t ng củ  Cơ qu n điều tr  Công  n huyện Thái 

Th y, Điều tr  viên, Viện  iểm sát nhân dân huyện Thái Th y, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tr , truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t c quy 

định củ  Bộ luật tố t ng hình sự. Quá trình điều tr  và tại phiên t  , bị cáo và 

những người th m gi  tố t ng,  hông  i có    iến hoặc  hiếu nại về hành vi, quyết 

định củ  Cơ qu n tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố t ng củ  Cơ qu n tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực 

hiện đúng theo quy định củ  pháp luật. 

[2]. Tại phiên T   vắng mặt bị hại, người có quyền lợi nghĩ  v  liên qu n và 

người làm chứng nhưng tại gi i đoạn điều tr  họ đã có lời  h i đầy đủ lưu trong 

hồ sơ v  án. Hội đồng xét xử xét thấy việc họ vắng mặt  hông ảnh hưởng đến quá 

trình giải quyết v  án, vì vậy Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử v  án. 

[3]. Tại phiên T   các bị cáo Lương Văn T và Nguyễn Văn Đ  h i nhận: Lợi 

d ng bị hại sơ hở trong quản l  tài sản, các bị cáo đã cùng nh u thực hiện trộm 

cắp 01chiếc xe máy điện màu đỏ đen, nhãn hiệu HT-BIKE củ  bà Đỗ Thị L được 
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định giá 6.150.000 đồng. Lời  h i củ  các bị cáo tại phiên T   phù hợp với lời 

 h i tại cơ qu n điều tr  và c n được chứng minh bằng các tài liệu, chứng cứ s u: 

Đơn đề nghị và lời  h i củ  những bị hại, lờ  h i củ  người làm chứng; bản  ết 

luận định giá tài sản trong tố t ng hình sự và các tài liệu chứng cứ  hác có trong 

hồ sơ v  án. Như vậy đủ căn cứ để xác định hành vi củ  các bị cáo Lương Văn T, 

Nguyễn Văn Đ đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại  hoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Cả h i bị cáo đều 

được hưởng các tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội nhưng chư  gây thiệt hại hoặc thiệt 

hại  hông lớn và người phạm tội thành  hẩn  h i báo quy định tại điểm h, s Điều 

51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Đ được hưởng thêm 01 tình tiết giảm nhẹ là phạm tội 

lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i  hoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. Bị cáo T được hưởng thêm 01 tình tiết giảm nhẹ do có thời gi n 

th m gi  nghĩ  v  quân sự quy định tại  hoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo 

Đ  hông phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo T phải chịu một 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm quy định tại điểm h  hoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[5]. Hành vi phạm tội củ  các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài 

sản củ  người  hác được pháp luật bảo vệ, gây tâm l  ho ng m ng lo sợ trong 

quần chúng nhân dân. Cả h i bị cáo đều c n trẻ, có sức  hỏe nhưng  hông chịu 

l o động mà h m chơi bời, muốn hưởng th  trên sức l o động củ  người  hác. Vì 

vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải xử phải cách ly các bị cáo r   hỏi đời 

sống xã hội một thời gi n mới có tác d ng răn đe, giáo d c và ph ng ngừ  chung. 

Đồng thời cũng là bài học giúp các bị cáo nhận r  lỗi lầm đã phạm phải để phấn 

đấu trở thành công dân tốt cho gi  đình và xã hội. 

[6]. Xét v i tr  củ  các bị cáo thì thấy: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 

thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, cùng nh u thực hiện việc trộm cắp tài sản, 

 hông bàn bạc phân công c  thể. Bị cáo Đ là người  hởi xướng việc trộm cắp, bị 

cáo T th m gi  tích cực. Bị cáo Đ chư  có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt, có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo T có 1 tiền sự về hành vi sử d ng 

trái phép chất m  túy và 01 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản vừ  mới chấp hành 

xong hình phạt tù về đị  phương được hơn 05 tháng lại tiếp t c có hành vi trộm 

cắp tài sản nên cần phải xử bị cáo T một mức án nghiêm  hắc hơn bị cáo Đ. 

[7]. Các bị cáo đều  hông có tài sản riêng, nên  hông áp d ng hình phạt bổ 

sung theo quy định tại  hoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự. 
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[8].Trả lại bị cáo Nguyễn Văn Đ 01 chiếc điện thoại di động do  hông dùng 

vào việc phạm tội. Đối với 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu W ve  nph  màu x nh, 

gắn biển  iểm soát 17F2-9468, đăng    xe m ng tên Trần Văn Phôn. Quá trình 

điều tr  đã làm rõ chiếc xe đó là củ  ông Lương Văn K (bố bị cáo T). Chiếc xe 

mô tô có số  hung LWGXCHL06X1101127, số máy VMVX1C-D015441 đều 

 hông bị tẩy xó , tuy nhiên  hông phù hợp với giấy tờ đăng    xe do đó Cơ qu n 

Cảnh sát điều tr  Công  n huyện T1 đã tách r   hỏi v  án để xử l  s u nên  hông 

đặt r  giải quyết. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 màu hồng, 01 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, đã trả lại cho chủ sở hữu là 

ông Lương Văn K và bà L  Thị Đ4 (bố, mẹ củ  bị cáo T) nên  hông đặt r  giải 

quyết. 

[9]. Bị hại đã nhận lại tài sản,  hông có yêu cầu gì nên  hông đặt r  giải 

quyết.  

[10].Về án phí và quyền  háng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm và được  háng cáo theo quy định củ  pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố các bị cáo Lương Văn T, Nguyễn Văn Đ phạm tội "Trộm cắp tài 

sản". 

2. Về hình phạt:  

Căn cứ  hoản 1 Điều 173; Điều 38; Điều 50; điểm h, s  hoản 1,  hoản 2 

Điều 51; điểm h  hoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lương Văn T 

01 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/3/2020. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điều 38; Điều 50; điểm h, i, s  hoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 01 năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 15/3/2020. 

Không áp d ng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

3. Về xử l  vật chứng: Căn cứ điểm a  hoản 3 Điều 106 Bộ luật tố t ng Hình 

sự trả lại Nguyễn Văn Đ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu MASSTEL, loại 

hình bàn phím, vỏ màu đen trắng, bên trong lắp sim số 0976329085 (có đặc điểm 

như biên bản gi o nhận vật chứng giữ  cơ qu n công  n và Chi c c thi hành án 

dân sự huyện T1 ngày 26/5/2020) 

4. Về án phí: Căn cứ  hoản 2 Điều 136, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí T   án các bị cáo 



 7 

Lương Văn T, Nguyễn Văn Đ, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền  háng cáo bản án: Căn cứ các Điều 331, 333 Bộ luật tố t ng 

Hình sự các bị cáo có mặt có quyền  háng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày  ể 

từ ngày tuyên án. Bà L, ông Tỉnh, bà Đông vắng mặt có quyền  háng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận được bản án hoặc bản bản được niêm yết 

công  h i theo quy định củ  pháp luật. 

 ơi nh n: 

- Người th m gi  tố t ng; 

- VKSND Thái Th y; 

- Trại tạm gi m Thái Bình; 

- Công  n Thái Th y; 

- Chi c c THADS Thái Th y; 

- T   án tỉnh Thái Bình; 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- Lưu HCTP; 

- Hồ sơ v  án. 

TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Văn Vương 

 

 


